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STT HỌ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

TẠI ĐIỂM 

THI 

ĐIỂM THI CHÍNH THỨC 

I ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ, ĐỒNG XOÀI   

1 Bùi Thùy Vân Giáo viên THPT Hùng Vương Cán bộ giám sát 

II ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU   

1 Hoàng Thế Quang Giáo viên THPT Hùng Vương Cán bộ coi thi 

2 Đặng Thị Minh Giáo viên THPT HùngVương Cán bộ giám sát 

III ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG   

1 Nguyễn Hữu Thiên Giáo viên THPT Phước Bình Cán bộ coi thi 

2 Trần Quốc Hưng Giáo viên THPT Phước Bình Cán bộ coi thi 

3 Nguyễn Quang Hữu Giáo viên THPT Phước Bình Cán bộ giám sát 

4 Nguyễn Thị Thu B Giáo viên THPT Phước Bình Cán bộ giám sát 

IV ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ   

1 Phạm Thị Thơm Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Cán bộ coi thi 

2 Nguyễn Văn Vững Giáo viên THPT Chơn Thành Cán bộ giám sát 

3 Hoàng Thanh Minh Giáo viên THPT Chơn Thành Cán bộ giám sát 

4 Hà Thị Thanh Thủy Giáo viên THPT Chơn Thành Cán bộ giám sát 

V ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN   

1 Phạm Đức Duy Giáo viên THPT Đồng Phú Cán bộ coi thi 

2 Nguyễn Thị Hợp Giáo viên THPT Đồng Phú Cán bộ coi thi 

3 Huỳnh Thị Kim Ngọc Giáo viên THPT Đồng Phú Cán bộ coi thi 

VI ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT   

1 Nguyễn Thế Trung Giáo viên THPT TX Phước Long Cán bộ coi thi 

2 Nguyễn Văn Việt Tổ trưởng THPT TX Phước Long Cán bộ giám sát 

VII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH   

1 Nguyễn Thị Hoài Linh CBYT TTYT huyện Bù Đăng Y tế 

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phục vụ THCS&THPT Lương Thế Vinh Phục vụ 

VIII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT BÙ ĐĂNG   

1 Bùi Thị Ngọc Anh Giáo viên THPT Phú Riềng Cán bộ coi thi 

2 Phạm Thị Liên Giáo viên THPT Hùng Vương Cán bộ coi thi 

IX ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG   

1 Phạm Thị Huyền Trân Giáo viên THPT Đồng Phú Cán bộ coi thi 



2 Trương Văn Linh Giáo viên THPT Đồng Phú Cán bộ coi thi 

3 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên THPT Đồng Phú Cán bộ coi thi 

X ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN   

1 Trần Thị Dạ Thảo Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Cán bộ coi thi 

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS&THPT Lương Thế Vinh Cán bộ coi thi 

3 Dương Văn Trọng Giáo viên THCS&THPT Lương Thế Vinh Cán bộ coi thi 

4 Trần Thanh Tuấn Tổ trưởng THCS&THPT Lương Thế Vinh Cán bộ giám sát 

XI ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
 

1 Đỗ Hoàng Tuấn Giáo viên THCS Bù Nho, Phú Riềng Cán bộ coi thi 

2 Lê Trung Kiên Giáo viên THPT Lê Qúy Đôn Cán bộ coi thi 

3 Nguyễn Thị Như Hạnh Giáo viên THPT Lê Qúy Đôn Cán bộ coi thi 

XII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH   

1 Bùi Thị Lan Chi Giáo viên THPT Đăk Ơ Cán bộ coi thi 

2 Huỳnh Phi Thuần Giáo viên THPT Phú Riềng Cán bộ coi thi 

3 Phạm Bá Lĩnh Giáo viên THPT Phú Riềng Cán bộ giám sát 

XIII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG   

1 Luân Thị Loan Giáo viên THCS&THPT Lương Thế Vinh Cán bộ coi thi 

2 Trương Thúy Sơn Giáo viên THCS&THPT Lương Thế Vinh Cán bộ coi thi 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THPT Ngô Quyền Cán bộ giám sát 

4 Lê Anh Đông Tổ trưởng THPT Ngô Quyền Cán bộ giám sát 

XIV ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS&THPT VÕ THỊ SÁU   

1 Võ Thị Hà Lâm Tổ phó THPT TX Phước Long Cán bộ coi thi 

2 Võ Văn Thạnh Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Cán bộ coi thi 

3 Nông Thị Thêm Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Cán bộ coi thi 

4 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Cán bộ coi thi 

5 Phan Thanh Khiêm Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến Cán bộ coi thi 

6 Lại Thị Quyên Giáo viên THPT TX Phước Long Cán bộ coi thi 

XV ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT ĐĂK Ơ   

1 Phạm Phú Hoành Tổ phó THCS&THPT Lương Thế Vinh Thư ký 

2 Phạm Văn Chi Giáo viên THCS&THPT Lương Thế Vinh Cán bộ coi thi 

XVI ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT ĐA KIA   

1 Võ Quang Thông Giáo viên THPT Thanh Hòa Cán bộ coi thi 

XVII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS&THPT TÂN TIẾN   

1 Bùi Cao Cường BT đoàn THCS&THPT Tân Tiến Thư ký 

2 Trương Thị Dung Giáo viên THPT Chuyên Bình Long Cán bộ coi thi 

XVIII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT LỘC THÁI   

1 Đặng Văn Trạng Giáo viên THCS&THPT Tân Tiến Cán bộ giám sát 

XIX ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT LỘC HIỆP 
 

1 Nguyễn Thị Vân Giáo viên THPT Chu Văn An Thư ký 

XX ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT TX BÌNH LONG   



1 Lê Thị Xuân Giáo viên THPT Thanh Hòa Cán bộ coi thi 

2 Đường Bích Diệp Giáo viên THPT Thanh Hòa Cán bộ coi thi 

3 Ngô Thị Xuyến Giáo viên THPT Lộc Hiệp Cán bộ coi thi 

4 Nguyễn Văn Cương Giáo viên PTDTNT THPT Bình Phước Cán bộ giám sát 

XXI ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH   

1 Nguyễn Chí Vương P. Giám đốc GDNN-GDTX Hớn Quản P. Trưởng điểm 

2 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng THPT Chuyên Quang Trung Thư ký 

3 Phạm Xuân Tình Giáo viên THPT Chuyên Quang Trung Cán bộ coi thi 

4 Bùi Thị Phước Hiền Giáo viên THPT Hùng Vương Cán bộ coi thi 

5 Nguyễn Viết Thanh Giáo viên THPT Hùng Vương Cán bộ giám sát 

6 Lê Đức Cường Trung úy Công an huyện Hớn Quản Bảo vệ 

XXII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ   

1 Nguyễn Ngọc Thắng Giáo viên THPT Lê Qúy Đôn Cán bộ giám sát 

2 Phạm Minh Nguyên Nhân viên THPT Trần Phú Trật tự viên 

XXIII ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH   

1 Phạm Thị Thắm Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Cán bộ coi thi 

2 Lê Thái Sơn Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Cán bộ coi thi 

XXIV ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN   

1 Trần Thị Sáng PHT THPT Đồng Xoài P. Trưởng điểm 

2 Đặng Ngọc Hoàng Giáo viên THPT Đồng Xoài Cán bộ coi thi 

3 Lê Thị Thanh Giáo viên THPT Đồng Xoài Cán bộ coi thi 

4 Huỳnh Văn Quy Giáo viên THPT Lộc Thái Cán bộ coi thi 

ĐIỂM THI DỰ PHÒNG 

I ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS AN LỘC, BÌNH LONG    

1 Trần Thế An Đại úy Công an phường Hưng Chiến Bảo vệ 

II ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS PHÚ NGHĨA, BÙ GIA MẬP    

1 Phạm Huy Tuân PHT THPT TX Phước Long Trưởng điểm 

III ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH, ĐỒNG XOÀI   

1 Hoàng Thị Lan PHT THCS Tiến Thành, Đồng Xoài P. Trưởng điểm 

2 Trương Nguyễn Quốc Huy Giáo viên THCS Tân Thiện, Đồng Xoài Cán bộ coi thi 

3 Cao Trường Thanh Giáo viên THCS Tân Bình, Đồng Xoài Cán bộ coi thi 

4 Vũ Thị Hơn Giáo viên THCS Tân Bình, Đồng Xoài Cán bộ giám sát 

5 Lê Văn Nam Trung úy Công an P. Tiến Thành Bảo vệ 

IV ĐIỂM THI: TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH, ĐỒNG XOÀI 
 

1 Phạm Văn Thanh Hải Giáo viên THCS Tân Thành, Đồng Xoài Cán bộ coi thi 
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